
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2026        
của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. TẬP THỂ (08) 

1. Đội tuyển cấp THPT tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh 
học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026 (07 học sinh): Thới Công Kiên, học 
sinh lớp 11B5 Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ; Nguyễn Nhật Long, học sinh lớp 
11B1 Trường THPT số 2 Phan Bội Châu; Hoàng Trần Khánh Duy, học sinh lớp 
11A3 Trường THPT Pleiku; Nay Hùng Vương, học sinh lớp 11C Trường 
PTDTNT THPT số 2 tỉnh Gia Lai;  Y Thị SaRa, học sinh lớp 11A3 Trường THCS 
và THPT Y Đôn;  Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 11A3 Trường THCS và 
THPT Y Đôn; Nguyễn Hà Khánh, học sinh lớp 11C2B Trường THPT chuyên 
Hùng Vương.  

Đạt giải Ba đồng đội môn Tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày.  

2. Đội tuyển cấp THPT tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 
năm 2026 (05 học sinh): Tô Thị Ngọc Hân, học sinh lớp 11A2 Trường THPT Bùi 
Thị Xuân; Nguyễn Ngọc Nữ Hoàng, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Bùi Thị 
Xuân; Nguyễn Thị Trinh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT An Lương; Phạm Cao 
Nguyên, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Bùi Thị Xuân; Bùi Gia Linh, học sinh 
lớp 11A7 Trường THPT Bùi Thị Xuân.  

Đoạt Huy chương Đồng môn Võ cổ truyền, nội dung Căn bản công pháp số 
III (45 động tác) - Đồng đội Nam Nữ. 

3. Đội tuyển cấp THCS tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 
năm 2026 (03 học sinh): Trần Huỳnh Ánh Diệp, học sinh lớp 6A2 Trường THCS 
Tuy Phước; Lê Minh Văn, học sinh lớp 7A7 Trường THCS Nhơn Bình; Nguyễn 
Thị Hải Bình, học sinh lớp 8A9 Trường THCS Ngô Mây. 

Đoạt Huy chương Vàng môn Võ cổ truyền, nội dung Ngọc Trản Quyền - 

Đồng đội Nam Nữ Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026.  

4.  Đội tuyển cấp THCS tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn 
quốc năm 2026 (05 học sinh): Phùng Như Nhật, học sinh lớp 8A2 Trường THCS 
Ngô Văn Sở; Trần Huỳnh Ánh Diệp, học sinh lớp 6A2 Trường THCS Tuy Phước; 
Phan Gia Hân, học sinh lớp 8A8 Trường THCS Ngô Mây; Trần Duy Quân, học 
sinh lớp 8A6 Trường THCS Quang Trung; Nguyễn Hoàng Bách, học sinh lớp 9A7 
Trường THCS Quang Trung.  
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Đoạt Huy chương Bạc môn Võ cổ truyền, nội dung Căn bản công pháp số II 
(36 động tác) - Đồng đội Nam Nữ.  

5.  Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương: Mai Xuân Quang 
lớp 11C5B, Nguyễn Hoàng Minh lớp 10C4.  

Đạt giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 
học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 

6. Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương: Nguyễn Ngọc Anh 
Huy lớp 12C6, Hồ Đình Quí Khang lớp 10C6.  

Đạt giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 
học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026. 

7. Nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương: Phan Anh Thư lớp 
11C2A, Nguyễn Nhất Long lớp 12C5A.  

Đạt giải Ba Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho 
học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.  

8. Nhóm học sinh Trường THPT Pleiku: Đào Xuân Gia Khang lớp 10A1, 
Nguyễn Xuân Huy lớp 11C2, Lương Quỳnh Anh lớp 11A2, Nguyễn Quỳnh Bảo 
Hân lớp 11B1, Nguyễn Ngọc Phong lớp 11A4.  

Đạt giải Nhì cấp quốc gia Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi 
nghiệp” lần thứ VIII năm 2026. 
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B. CÁ NHÂN (190) 

I. Giáo viên (22)  

1. Ông Lê Ngọc Vịnh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 
và Đào tạo  

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Hóa học Đạt 03 giải Nhì, 03 giải Ba, 09 
giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

2. Ông Trần Xuân Tình, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Địa lí Đạt 01 giải Nhì, 04 giải Ba, 05 giải 
Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026.  

3. Ông Phan Chí Quốc Hùng, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo  

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Sinh học Đạt 01 giải Nhì, 07 giải Ba, 07 
giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

4.  Bà Nguyễn Thị Đông Vy, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Ngữ văn Đạt 01 giải Nhì, 05 giải Ba, 05 
giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

5. Bà Phạm Thị Ngọc Thanh, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo  

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Tin học Đạt 01 giải Nhì, 04 giải Ba, 07 
giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

6.  Bà Lê Thị Hoàng Ân, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo 
dục và Đào tạo  

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Lịch sử Đạt 01 giải Nhì, 04 giải Ba, 07 
giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo  
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Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Tiếng Anh Đạt 01 giải Nhất, 05 giải Ba, 
09 giải Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026.  

8. Ông Nguyễn Hữu Tâm, Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Sở 
Giáo dục và Đào tạo  

 Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Toán Đạt 08 giải Ba, 05 giải Khuyến 
khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026.  

9. Ông Nguyễn Trần Cương, Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trực tiếp giảng dạy học sinh môn Vật lí Đạt 06 giải Nhì, 04 giải Ba, 09 giải 
Khuyến khích Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026.  

10. Ông Mai Ngọc Linh, Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở 
Giáo dục và Đào tạo  

Trực tiếp hướng dẫn học sinh Đạt giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.  

11. Bà Quảng Thị Kiệp, Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, Sở 
Giáo dục và Đào tạo 

Trực tiếp hướng dẫn học sinh Đạt giải Nhì Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.  

12. Bà Phùng Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường THPT chuyên Hùng Vương, 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trực tiếp hướng dẫn học sinh Đạt giải Ba Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026.  

13. Ông Cao Xuân Tới, Giáo viên Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ, Sở Giáo 
dục và Đào tạo 

Huấn luyện học sinh Đạt giải Ba môn Tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày 
Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV 
năm 2026.  

14. Trung tá Cao Văn Tưởng, Sĩ quan biệt phái Sở Giáo dục và Đào tạo  

Huấn luyện học sinh Đạt giải Ba đồng đội môn Tháo, lắp súng tiểu liên AK 
ban ngày Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần 
thứ IV năm 2026.  

15. Bà Lê Thị Thùy Linh, Giáo viên THPT Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo 
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Trực tiếp hướng dẫn học sinh Đạt giải Nhì cấp quốc gia Cuộc thi "Học sinh, 
sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII năm 2026.  

16. Ông Nguyễn Trường Phong, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Chí 
Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo 

Huấn luyện học sinh Đoạt 2 Huy chương Bạc Giải thể thao học sinh phổ 
thông toàn quốc 2026.  

17. Ông Trần Văn Trị, Giáo viên Trường THPT Trần Quang Diệu, Sở Giáo 
dục và Đào tạo 

Huấn luyện học sinh Đoạt 01 Huy chương Vàng Giải thể thao học sinh phổ 
thông toàn quốc 2026.  

18.  Ông Lê Trung Kỳ, Huấn luyện viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện học sinh Đoạt 02 Huy chương Đồng Giải thể thao học sinh phổ 
thông toàn quốc 2026.  

19. Ông Lê Anh Tuấn, Giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  

Huấn luyện học sinh Đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng Giải 
thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026.  

20. Ông Nguyễn Quốc Sỹ, Huấn luyện viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền 
Bình Định,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Huấn luyện học sinh Đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Đồng Giải 
thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026.  

21. Ông Nguyễn Minh Giang, Giáo viên Trường THCS Nhơn Bình, phường 
Quy Nhơn Đông.  

Huấn luyện học sinh Đoạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc Giải 
thể thao học sinh phổ thông toàn quốc 2026.  

22. Ông Võ Văn Tính, Huấn luyện viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình 
Định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

Huấn luyện học sinh Đoạt 02 Huy chương Bạc Giải thể thao học sinh phổ 
thông toàn quốc 2026.  

 

 

 



6 

 

II. Học sinh (168) 

1. Em Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh lớp 12 Lí, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn  

Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Nhì 
môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026 và 

Đoạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Âu - EuPhO 2026.  

2. Em Nguyễn Hồ Mẫn Tuệ, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Nhì môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026 và Đoạt Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Vật lí Bắc Âu - NBPhO 

năm 2026.  

3. Em Nguyễn Bảo Nguyên Khôi, học sinh lớp 12C2B, Trường THPT 
chuyên Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026. 

4. Em Trần Ngọc Thịnh, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn  

Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Nhì môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

5. Em Nguyễn Ngọc Anh Huy, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Nhì môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

6. Em Nguyễn Tuấn Hưng, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn  

Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Ba môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

7. Em Nguyễn Lê Dương, học sinh lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương  

Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 
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8. Em Võ Anh Nhi, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  

Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

9. Em Phạm Hoàng Việt, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương  

Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

10. Em Ngụy Hoàng Phú, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An  

Đạt giải Nhất môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

11. Em Đoàn Nhật Anh, học sinh lớp 12C3B, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương  

Đạt giải Nhất môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

12. Em Hà Thiên Ẩn, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải 
Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-

2026. 

13. Em Hoàng Gia Tân, học sinh lớp 12C7 Sử, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

14. Em Hồ Tâm Cát Tường, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

15. Em Trần Anh Kiệt, học sinh lớp 12 Lí, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn 
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Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và Đạt giải Ba 
môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

16. Em Đỗ Lê Ngọc Trâm, học sinh lớp 12C2B, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 
2025-2026 và Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT 
cấp quốc gia năm học 2025-2026. 

17. Em Đào Duy Huy, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

 Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và Đạt 
giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

18. Em Dương Thị Thu Uyên, học sinh lớp 12C7 Địa, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhì môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

19. Em Phạm Minh Chung, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026. 

20. Em Trần Ngọc Thịnh, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

21. Em Trần Thúc Minh Khải, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Nhì môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

22. Em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhì môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  
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23. Em Trần Thu Hà, học sinh lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên Chu Văn 
An 

Đạt giải Nhì môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
2025-2026.  

24. Em Trần Xuân Phú, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Nhì môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

25. Em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 12 Lí, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Nhì môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

26. Em Lương Kim Thành, học sinh lớp 12 Lí, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Nhì môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

27. Em Hà Tấn Đạt, học sinh lớp 12A3, Trường THPT số 1 Phù Cát 

Đạt giải Nhì môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

28. Em Nguyễn Mỹ Trân, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Ba môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

29. Em Lê Hoàng Thịnh, học sinh lớp 12C7 - Địa, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Ba môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

30. Em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 12A9, Trường THPT số 2 An 
Nhơn 

Đạt giải Ba môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

31. Em Lê Hải Đăng, học sinh lớp 11C5A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 
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Đạt giải Ba môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

32. Em Trần Quang Đông, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

33. Em Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

34. Em Nguyễn Trần Hà Anh, học sinh lớp 12C1, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

35. Em Nguyễn Võ An Nhi, học sinh lớp 11C7, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Ba môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

36. Em Dương Huỳnh Quang Thiện, học sinh lớp 11A2, Trường THPT An 
Lương 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

37. Em Nguyễn Thị Thu Mỹ, học sinh lớp 11 Văn, Trường THPT chuyên 
Chu Văn An 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

38. Em Huỳnh Hoàng Anh, học sinh lớp 11C1A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

39. Em Lưu Trịnh Gia Hân, học sinh lớp 11C1A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026 

40. Em Đặng Hoài Bảo Thy, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

41. Em Lê Nguyễn Khánh Linh, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Chi 
Lăng 

Đạt giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

42. Em Bùi Ngọc Anh Thư, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

43. Em Nguyễn Ngọc Khánh Huyền, học sinh lớp 12C6, Trường THPT 
chuyên Hùng Vương 

 Đạt giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

44. Em Nguyễn Ngô Anh Thư, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

45. Em Phạm Quốc Đạt, học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026. 

46. Em Hoàng Phương Anh, học sinh lớp 10C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

47. Em Lương Thế Bình An, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

48. Em Trần Hiếu Ngân, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

49. Em Nguyễn Đăng Nhật Minh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trưng 
Vương 

Đạt giải Ba môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia 
năm học 2025-2026.  

50. Em Nguyễn Minh Hiếu, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Ba môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

51. Em Đặng Ngọc Bảo, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

52. Em Lê Bình Minh, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

53. Em Nguyễn Khắc Gia Kiên, học sinh lớp 12C3A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

54. Em Phan Minh Đức, học sinh lớp 12C3A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

55. Em Nguyễn Hoàng Thuận, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 
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Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

56. Em Nguyễn Thành Nhân, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

57. Em Nguyễn Trí Thông, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Ba môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

58. Em Đặng Nguyễn Xuân Quang, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi 
Lăng 

Đạt giải Ba môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

59. Em Nguyễn Thiện Tâm, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Ba môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

60. Em Hà Tuấn Anh, học sinh lớp 12 Lí, Trường THPT chuyên Chu Văn 
An 

Đạt giải Ba môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia năm 
học 2025-2026.  

61. Em Nguyễn Đức Mạnh, học sinh lớp 11C9, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026.  

62. Em Nguyễn Khánh Ngân, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026.  

63. Em Nguyễn Thảo Ngân, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

64. Em Huỳnh Hữu Khang, học sinh lớp 12A4, Trường THPT số 3 Tuy 
Phước 

Đạt giải Khuyến khích môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026.  

65. Em Nguyễn Gia Huy, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

66. Em Phạm Tấn Tuân, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

67. Em Võ Xuân Danh, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

68. Em Nguyễn Nhật Khánh, học sinh lớp 12C5A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

69. Em Huỳnh Minh Hiệp, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

70. Em Nguyễn Thảo Ngân, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

71. Em Phạm Nguyễn Khôi Nguyên, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  
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72. Em Thân Hương Quỳnh, học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

 Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

73. Em Ung Minh Phúc, học sinh lớp 11 Hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn  

Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

74. Em Lê Hoàng Nhật, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

75. Em Lê Việt Đức, học sinh lớp 11C7, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

76. Em Nguyễn Hữu Trường Sơn, học sinh lớp 12C7 - Sử, Trường THPT 
chuyên Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

77. Em Nguyễn Mạnh Cường, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

78. Em Nguyễn Kim Khánh Ngân, học sinh lớp 11 Sử, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

79. Em Thái Thị Ngọc Liêm, học sinh lớp 12A6, Trường THPT số 2 Phù 
Mỹ 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  
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80. Em Nguyễn Da Khải, học sinh lớp 12A11, Trường THPT số 3 An Nhơn 

Đạt giải Khuyến khích môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

81. Em Nguyễn Thị Thanh Tiền, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên 
Chu Văn An 

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

82. Em Hồ Đắc Huy, học sinh lớp 11C1A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

83. Em Phạm Thị Tâm Anh, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

84. Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

85. Em Trần Yến Quỳnh, học sinh lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

86. Em Dương Nguyễn Thắng Lợi, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi 
Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

87. Em Nguyễn Thị Hà Ly, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

88. Em Lê Ngọc Linh Phương, học sinh lớp 11C6, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

89. Em Lê Thị Yến Nhi, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

90. Em Đặng Phan Bảo Uyên, học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

91. Em Huỳnh Lê Huy Anh, học sinh lớp 11 Sinh, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

92. Em Trần Lan Phương, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

93. Em Lê Hoàng Bảo, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026.  

94. Em Phạm Đoàn Tú Khuê, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên 
Chu Văn An  

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

95. Em Đoàn Khôi Nguyên, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

96. Em Nguyễn Phạm An Bình, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

97. Em Vũ Tường Lâm, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

98. Em Bùi Duy Phước, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

99. Em Nguyễn Châu Nhã Kỳ, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

100. Em Nguyễn Hà Anh, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

 Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

101. Em Trần Ngọc Khánh Linh, học sinh lớp 11 Anh 1, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

102. Em Lê Đức Trọng, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

103. Em Dương Trung Tín, học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

104. Em Nguyễn An Phát, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 
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Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

105. Em Trương Đặng Anh Kiệt, học sinh lớp 11 Tin, Trường THPT chuyên 
Chu Văn An 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

106. Em Phạm Minh Quân, học sinh lớp 11C3A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

107. Em Kiều Văn Đạt, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn 

 Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

108. Em Nguyễn Đăng Huy, học sinh lớp 12 Tin, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

109. Em Phan Trần Ngọc Hải, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp 
quốc gia năm học 2025-2026. 

110. Em Phạm Nguyễn Thanh Hải, học sinh lớp 11C3A, Trường THPT 
chuyên Hùng Vương  

Đạt giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

111. Em Đinh Tuấn Long, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

112. Em Huỳnh Phương Mai, học sinh lớp 12 Toán, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 
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Đạt giải Khuyến khích môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

113. Em Nguyễn Minh Khánh, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng  

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

114. Em Trần Tố Uyên, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

115. Em Trần Trung Hải, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

116. Em Nguyễn Mạnh Thắng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên 
Chu Văn An 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

117. Em Hồ Xuân Nguyên, học sinh lớp 12C3A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

118. Em Tô Tự Hiển, học sinh lớp 12C4, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

119. Em Hồ Đình Dương, học sinh lớp 11 Lí, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

120. Em Huỳnh Sâm, học sinh lớp 11 Lí, Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn 

Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

121. Em Vũ Đức An, học sinh lớp 11 Lí, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn  
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Đạt giải Khuyến khích môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc 
gia năm học 2025-2026. 

122. Em Huỳnh Gia Nhật, học sinh lớp 11A4 Trường THPT số 1 Nguyễn 
Du 

Đạt giải Ba môn Tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày Hội thao Giáo dục 
quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026. 

123. Em Trần Nguyễn Thảo Nhi, học sinh lớp 11A6 Trường THPT số 1 An 
Nhơn 

Đoạt Huy chương Vàng môn Võ cổ truyền, nội dung Đối kháng, hạng cân từ 
42kg đến 45kg Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. 

124. Em Nguyễn Thị Hải Bình, học sinh lớp 8A9 Trường THCS Ngô Mây 

Đoạt Huy chương Vàng môn Võ cổ truyền, nội dung Ngọc Trản quyền, cá 
nhân nữ THCS Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. 

125. Em Nguyễn Thị Trinh, học sinh lớp 12A5 Trường THPT An Lương 

Đoạt Huy chương Vàng môn Võ cổ truyền, nội dung Lão Mai quyền cá nhân 
nữ THPT Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. 

126. Em Phan Gia Hân, học sinh lớp 8A8 Trường THPT THCS Ngô Mây 

Đoạt Huy chương Bạc môn Võ cổ truyền, nội dung Căn bản công pháp II 
(36 động tác), cá nhân nữ THCS Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 
2026. 

127. Em Nguyễn Hoàng Khôi Nguyên, học sinh lớp 10A1 Trường TH, 
THCS và THPT Sao Việt 

Đoạt Huy chương Bạc môn Bơi, nội dung 50m tự do nam và Huy chương 
Bạc môn Bơi, nội dung 100m tự do nam Giải thể thao học sinh phổ thông toàn 
quốc năm 2026 

128. Em Lê Minh Văn, học sinh lớp 7A7 Trường THCS Nhơn Bình 

Đoạt Huy chương Đồng môn Võ cổ truyền, nội dung Ngọc Trản quyền, cá 
nhân nam THCS Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. 

129. Em Phạm Cao Nguyên, học sinh lớp 11A6 Trường THPT Bùi Thị 
Xuân 

Đoạt Huy chương Đồng môn Võ cổ truyền, nội dung Lão Mai quyền, cá 
nhân nam THPT Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. 
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130. Em Lê Tấn Lập, học sinh lớp 8A1 Trường THCS Cát Tiến 

Đoạt Huy chương Đồng môn Võ cổ truyền, nội dung Đối kháng nam, hạng 
cân từ 48kg đến 51kg, cấp THCS Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 
2026. 

131. Em Phạm Nhật Gia Hưng, học sinh lớp 12A3 Trường THPT số 1 Phù 
Mỹ 

Đoạt Huy chương Đồng môn Võ cổ truyền, nội dung Đối kháng nam, hạng 
cân từ 51kg đến 54kg, cấp THPT Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 

2026. 

132. Em Nguyễn Đăng Khôi, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Phước Thành 

Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

133. Em Đinh Công Hữu Trí, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Quang 
Trung 

Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

134. Em Nguyễn Quốc Cường, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phù Mỹ 

 Đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

135. Em Trần Minh Khánh, học sinh lớp 9A5, Trường THCS Ngô Mây 

Đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

136. Em Nguyễn Lê Phương Yến, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Hoài 
Châu 

Đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

137. Em Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 9/5, Trường THCS Trần Phú 

Đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

138. Em Nguyễn Bảo Trâm, học sinh lớp 9A3, Trường TH, THCS&THPT 
Sao Việt 
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Đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

139. Em Lê Thị Minh Thư, học sinh lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Du 

Đạt giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

140. Em Nguyễn Hồ Gia Huy, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Chu Văn 
An 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử và Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

141. Em Phạm Nguyễn Hồng Ngọc, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Mỹ 
Đức 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử và Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 
THCS và THPT năm học 2025-2026. 

142. Em Nguyễn Thành Danh, học sinh lớp 9A7, Trường THCS Lương Thế 
Vinh 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

143. Em Nguyễn Thị Mỹ Linh, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Quang 
Trung 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

144. Em Trần Ngọc Bảo Quỳnh, học sinh lớp 9.10, Trường THCS Phạm 
Hồng Thái 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

145. Em Nguyễn Thanh Thuận, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Tây Bình 

 Đạt giải Nhất môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

146. Em Trịnh Hoàng Huy, học sinh lớp 7A5, Trường Tiểu học, 

THCS&THPT Sao Việt 

Đạt giải Nhất môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 
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147. Em Nguyễn Hoàng Dũng, học sinh lớp 10 Hóa, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

148. Em Trần Hoàng Bảo Nhi, học sinh lớp 10 Hóa, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

149. Em Phan Khánh Thiện, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Mỹ Thọ 

Đạt giải Nhất môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

150. Em Huỳnh Ngọc Hà My, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT chuyên 
Lê Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

151. Em Nguyễn Tường Hà My, học sinh lớp 10 Anh 1, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

152. Em Hà Nguyễn Đắc Minh, học sinh lớp 10C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

153. Em Trần Bá Trọng, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Nhất môn Tin học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

154. Em Nguyễn Minh Toàn, học sinh lớp 11 Lí, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

155. Em Trương Quang Hưng, học sinh lớp 11C4, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 
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Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

156. Em Nguyễn Thế Tùng, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Chi Lăng  

Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

157. Em Nguyễn Thị Mận, học sinh lớp 11A1, Trường THPT số 1 Phù Mỹ 

 Đạt giải Nhất môn Ngữ văn Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

158. Em Nguyễn Minh Tài, học sinh lớp 11 Sử, Trường THPT chuyên Lê 
Quý Đôn 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

159. Em Phạm Phú Thịnh, học sinh lớp 11 Sử, Trường THPT chuyên Chu 
Văn An 

Đạt giải Nhất môn Lịch sử Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

160. Em Đỗ Minh Hoàng, học sinh lớp 11C9, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

 Đạt giải Nhất môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

161. Em Nguyễn Đoàn Quỳnh Anh, học sinh lớp 12B, Trường THPT 
chuyên Hùng Vương 

 Đạt giải Nhất môn Địa lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

162. Em Trần Châu Anh, học sinh lớp 12A3, Trường THPT Chi Lăng 

Đạt giải Nhất môn Hóa học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

163. Em Mai Tùng Khánh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT số 2 Quang 
Trung 

Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 
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164. Em Nguyễn Vinh Triết, học sinh lớp 12C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và 
THPT năm học 2025-2026. 

165. Em Trần Thanh Đạt, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Chi Lăng  

Đạt giải Nhất môn Toán Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

166. Em Võ Khôi Nguyên, học sinh lớp 12C4, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Nhất môn Vật lí Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh THCS và THPT 
năm học 2025-2026. 

167. Em Trần Anh Đức, học sinh lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng 
Vương 

Đạt giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm 
học 2025-2026. 

168. Em Nguyễn Văn Cường, học sinh lớp 11C2A, Trường THPT chuyên 
Hùng Vương 

Đạt giải Nhất môn Tiếng Anh Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm 
học 2025-2026. 

 

 

 

 


